
VTS 2023 - CỰ LY TRUNG BÌNH - NAM

Thứ 

hạng

Điểm VTS 

(tổng 2 điểm 

cao nhất)

Điểm 

VTM 

(42K)

Điểm 

VMM 

(50K)

Điểm 

VJM 

(50K)

Tên Quốc tịch

1 1,460 780 680 Phạm Đức Luân Viet Nam

2 1,260 645 615 Trịnh Nam Hải Viet Nam

3 1,111 545 566 Lo A Dao Viet Nam

4 1,000 1,000 Nguyễn Đức Tuấn Anh Viet Nam

4 1,000 1,000 John Ray Onifa Philippines

4 1,000 1,000 Trần Quang Viet Nam

7 996 566 430 Trịnh Thành Giang Viet Nam

8 911 266 645 Lương Tất Hùng Viet Nam

9 860 860 Kristian Joergensen Denmark

9 860 860 Nguyễn Tiến Hùng Viet Nam

9 860 860 Lilian Vitre France

12 851 410 441 Nguyễn Đức Quang Viet Nam

13 780 780 Godwin Mirar Philippines

13 780 780 Vương Xuân Hoà Viet Nam

15 724 724 Gaetan Morizur France

15 724 724 Ivan Grigorev Russian Federation

15 724 724 Nguyễn Xuân Tứ Viet Nam

18 680 680 Louis Christian Ellis South Africa

18 680 680 Nguyễn Đông Định Viet Nam

20 677 420 257 Lương Thuật Viet Nam

21 658 284 374 Nguyễn Hữu Tùng Viet Nam

22 645 645 Julien Petit France

23 644 374 270 Sylvain Pichelin France

24 618 236 382 Nguyen Huu Tri Viet Nam

25 615 615 Bùi Long Viet Nam

25 615 615 Zachary Cater-Cyker
United States of 

America

27 590 246 344 Gilles Salmon France

28 589 589 Nguyễn Tiến Võ Viet Nam
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28 589 189 400 Phí Đăng Đoàn Viet Nam

28 589 589 Nguyễn Hữu Khang Viet Nam

28 589 589 Christoph Lex Germany

32 586 235 351 Đào Mạnh Hà Viet Nam

33 566 566 Ron Slangen
United States of 

America

34 545 545 Trịnh Nam Phong Viet Nam

34 545 545 Pierre Jullien France

36 526 526 Kazuma Yasui Japan

36 526 526 Max Tang France

36 526 526 Chris Devoize France

39 521 209 312 Vũ Hoàng Tôn Viet Nam

40 509 509 John Troyer
United States of 

America

40 509 509 Lukas Neiger Switzerland

40 509 509 Masatoshi Fujii Japan

43 503 50 253 250 Phan Nhật Tú Viet Nam

44 494 494 Issei Kunihiro Japan

44 494 494 Samuel Reeves United Kingdom

44 494 494 Chun Kit Lam Hong Kong

47 479 479 Arnaud Contesso France

47 479 479 Etienne Gozems Netherlands

47 479 479 Mathieu Malherbe France

50 476 247 229 Benoit Klein France

51 470 220 235 235 Trần Anh Tú Viet Nam

52 466 466 Vũ Văn Hải Viet Nam

52 466 466 Hugh Tinker New Zealand

52 466 466 Jimmy Bayle France

55 463 119 344 Trịnh Văn Đức Viet Nam

56 455 191 22 264 Lưu Việt Tiến Viet Nam
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57 453 453 Nguyễn Duy Kiên Viet Nam

57 453 453 Mai Huy Hùng Viet Nam

57 453 453 Phạm Ngọc Đạt Viet Nam

60 441 441 Phan Hải Đăng Viet Nam

60 441 162 279 Bùi Sơn Tùng Viet Nam

60 441 441 Rafal Kwasniewski Poland

63 440 175 265 Vũ Tá Dũng Viet Nam

64 435 161 274 Dominique Luzinaud France

65 430 430 La Mĩnh Viet Nam

65 430 430 Phạm Đức Anh Viet Nam

67 426 49 186 240 Lê Đình Thái Viet Nam

68 425 158 267 Trần Văn Tam Viet Nam

69 420 420 Dương Công Biển Viet Nam

69 420 120 300 Phạm Quang Hưng Viet Nam

69 420 420 Simon Weston United Kingdom

72 410 410 Yohan Duflos France

72 410 121 289 Nguyễn Toàn Viet Nam

72 410 410 Andrew John Baker United Kingdom

75 400 400 Sangin Park South Korea

75 400 400 Võ Hồ Thanh Chính Viet Nam

77 392 123 269 Nguyễn Bá Thanh Viet Nam

78 391 391 Nguyễn Đức Hiệp Viet Nam

78 391 391 Graeme Lear New Zealand

78 391 391 Phạm Đức Tuấn Viet Nam

81 386 193 193 Flavien Lamy France

82 384 262 122 Ha Minh Viet Nam

82 384 148 236 Phu Khang Nguyen Australia

84 382 382 Nguyễn Ngọc Linh Viet Nam

84 382 382 Nguyễn Quang Tình Viet Nam
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86 376 258 118 Bùi Xuân Bắc Viet Nam

87 374 374 Trevor Christian Gomes
United States of 

America

88 369 145 224 Hoàng Văn Tuấn Viet Nam

89 366 366 Au Manh Toan Viet Nam

89 366 366 Vincent Couderc France

89 366 366 Vũ Xuân Hòa Viet Nam

92 358 358 Maurizio Mandola Italy

92 358 358 Nguyễn Thanh Viet Nam

92 358 358 Nicolas Perret Du Cray France

95 352 180 172 Trần Đức Thanh Trung Viet Nam

96 351 351 Jay Ayliffe United Kingdom

96 351 351 Nguyễn Bá Phương Viet Nam

98 344 344 Koichi Kawakami Japan

99 337 337 Hui Liew Malaysia

99 337 337 Nguyễn Thịnh Đảm Viet Nam

99 337 337 Nguyen Thanh Huu Viet Nam

102 332 172 160 Vo Thanh Hoang Viet Nam

103 330 330 Jeremy Sim Singapore

103 330 330 Trần Quốc Trường Lộc Viet Nam

103 330 330 Do Trung Kien Viet Nam

106 324 324 Lê Minh Toàn Viet Nam

106 324 324 Phạm Lê Chung Viet Nam

106 324 324 Stephen Ramwell United Kingdom

109 322 121 201 Trần Chiến Thắng Viet Nam

110 318 318 Nguyễn Đức Anh Viet Nam

110 318 318 Nguyen Ngoc Minh Viet Nam

110 318 181 137 Tạ Quang Tiến Viet Nam

110 318 318 William Misha Rosoff
United States of 

America
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114 317 88 229 Phạm Quang Hưng Viet Nam

115 312 312 Đặng Đức Viet Nam

115 312 312 Phạm Quốc Cường Viet Nam

117 306 306 Antoine Le Hir France

117 306 306 Max Muller Luxembourg

117 306 306 Nguyễn Anh Tuấn Viet Nam

120 300 300 Huỳnh Anh Khôi Viet Nam

120 300 136 164 Nguyễn Văn Lâu Viet Nam

120 300 300 Victor Yee
United States of 

America

123 295 295 Nguyễn Hữu Duy Viet Nam

123 295 295 Nguyễn Bá Mạnh Viet Nam

123 295 295 Stephen Weller Canada

126 291 142 149 Nguyễn Viết Đẳng Viet Nam

127 289 289 Nguyễn Hoàng Viet Nam

127 289 289 Triệu Đình Thanh Viet Nam

129 288 44 244 Quản Trọng Vinh Viet Nam

130 284 284 Đặng Quốc Hùng Viet Nam

130 284 284 Pachara Nakhajad Thailand

132 283 25 258 Lê Thanh Đại Viet Nam

133 279 279 Nicholas Grimmer Australia

133 279 279 Tình Nguyễn Viet Nam

135 274 274 Nguyen Cao Tri Viet Nam

135 274 274 Hà Minh Phuong Viet Nam

137 273 273 Dương Quới Tường Viet Nam

137 273 273 Nguyen Thuy Duong Viet Nam

137 273 273 Lê Mạnh Hùng Viet Nam

140 272 272 Nguyễn Duy Thắng Viet Nam

140 272 272 Thái Tuấn Viet Nam
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140 272 272 Trịnh Sơn Tùng Viet Nam

143 271 271 Ernest Sim Singapore

143 271 271 Quách Hoàng Việt Viet Nam

143 271 271 Nguyễn Tùng Viet Nam

146 270 270 Antoine Bertho France

146 270 159 111 Hoàng Xuân Hưng Viet Nam

146 270 270 Nguyen Thai Hoang Son Viet Nam

149 269 269 Lê Phúc Hoàng Viet Nam

149 269 269 Huber Raimund Germany

151 268 268 Nguyen Hoang Hiep Viet Nam

151 268 268 Nguyễn Đình Biên Viet Nam

151 268 268 Sean Thomas Allday United Kingdom

154 267 267 Antonin Berteau France

154 267 267 Nguyễn Việt Viet Nam

156 266 266 Dương Đình Hoàng Viet Nam

156 266 266 Nguyễn Long Phúc Bảo Viet Nam

158 265 265 Nguyễn Hải An Viet Nam

158 265 265 Elliot Hardy Australia

160 264 264 Oliver Otto Germany

160 264 264 Nguyễn Tài Viet Nam

162 263 263 Eric Richards
United States of 

America

162 263 263 Phạm Thế Hoàng Viet Nam

162 263 263 Phạm Quang Phục Viet Nam

165 262 262 Trịnh Phú Dũng Viet Nam

165 262 262 Nguyễn Văn Thư Viet Nam

167 261 261 Darren Barnard United Kingdom

167 261 261 Tạ Hoàng Thái Thịnh Viet Nam

167 261 261 Nguyễn Tâm Viet Nam
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Thứ 
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Điểm VTS 
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170 260 260 Antoine Joly France

170 260 260 Đỗ Xuân Quang Viet Nam

170 260 260 Quách Liêm Viet Nam

173 259 259 Đặng Tuấn Anh Viet Nam

173 259 259 Nguyen Duc Dung Viet Nam

173 259 259 Bùi Anh Tuấn Viet Nam

176 258 258 Lê Ngọc Nam Viet Nam

177 257 257 Nguyễn Trung Hậu Viet Nam

177 257 257 Mads Werner Denmark

177 257 51 206 Nguyen Tuan Anh Viet Nam

180 256 256 Francois Pruvot France

180 256 256 Nguyễn Hữu Thuần Viet Nam

180 256 256 Nguyễn Trọng Khải Viet Nam

183 255 255 Lê Văn Chiến Viet Nam

183 255 255 Ho Tuan Viet Nam

183 255 255 Vũ Văn Hiếu Viet Nam

186 254 254 Bowie Leung Hong Kong

186 254 254 Đỗ Anh Tuấn Viet Nam

186 254 254 Đặng Văn Hùng Viet Nam

189 253 253 Nguyễn Quang Tiền Viet Nam

189 253 253 Hoàng Tùng Viet Nam

191 252 252 Khampheng Duangphaban Laos

191 252 252 Nguyễn Kiều Hưng Viet Nam

191 252 252 Nguyễn Minh Trí Viet Nam

194 251 251 Hoàng Văn Hoan Viet Nam

194 251 251 Cheong Hong Low Singapore

194 251 251 Triệu Ngọc Mão Viet Nam

197 250 250 Cheok Heng Ong Singapore

197 250 250 Tan Cuong Nguyen Germany
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199 249 249 Sze Ngien Lai Malaysia

199 249 249 Chu Hải Viet Nam

199 249 249 Thomas Over United Kingdom

202 248 248 Joshua Williams United Kingdom

202 248 248 Đặng Ngọc Sơn Viet Nam

202 248 248 Đỗ Ngọc Duy Viet Nam

202 248 18 230 Nguyễn Trung Trực Viet Nam

206 247 247 Vũ Trung Kiên Viet Nam

206 247 247 Ben Marlow United Kingdom

208 246 246 Jonathan Suerte Philippines

208 246 246 Nguyễn Thắng Viet Nam

210 245 245 Damien Pflumio France

210 245 245 Lê Ngọc Sơn Viet Nam

210 245 245 Victor Nguyen Australia

213 244 244 Phạm Hồng Long Viet Nam

213 244 244 William Nguy Australia

215 243 243 Dương Phương Viet Nam

215 243 243 Hà Mạnh Cường Viet Nam

215 243 243 Tùng Nguyễn Viet Nam

218 242 242 Đặng Kiều Sơn Viet Nam

218 242 242 Đinh Định Viet Nam

218 242 242 Đinh Văn Trung Viet Nam

221 241 241 Ngô Đình Anh Minh Viet Nam

221 241 241 Chris Hargreaves United Kingdom

221 241 241 Nguyễn Đức Thông Viet Nam

224 240 240 Trần Vũ Viet Nam

224 240 240 Lương Hữu Khanh Viet Nam

226 239 239 Cao Quang Hoang Viet Nam

226 239 239 Hà Nghị Viet Nam
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Tên Quốc tịch

226 239 239 Nguyễn Hòa Viet Nam

229 238 238 Lê Tuấn An Viet Nam

229 238 238 Lê Ngọc Tuấn Viet Nam

229 238 238 Trịnh Đình Thành Viet Nam

232 237 237 Nguyễn Văn Đông Viet Nam

232 237 237 Lê Đức Trọng Viet Nam

232 237 237 Phùng Quốc Vương Viet Nam

235 236 236 Leong Yun Tang Malaysia

236 234 234 Hoài Nam Viet Nam

236 234 234 Quan Thach Anh Viet Nam

236 234 234 Trần Văn Trường Viet Nam

239 233 233 Nguyễn Ngọc Đông Viet Nam

239 233 233 Parnuwat Rudklao Thailand

239 233 233 Mai Xuan Thang Viet Nam

242 232 232 Lê Hoàng Khẩn Viet Nam

242 232 232 Chris Tan Singapore

242 232 232 Trần Văn Doanh Viet Nam

245 231 231 Lê Đông Huân Viet Nam

245 231 231 Vũ Lâm Viet Nam

245 231 231 Nguyễn Lê Việt Anh Viet Nam

248 230 230 Nguyễn Văn Thà Viet Nam

248 230 230 Trần Lưu Hà Viet Nam

250 229 229 Trần Đình Khương Viet Nam

251 228 228 Phạm Công Hậu Viet Nam

251 228 228 Đỗ Sắt Viet Nam

251 228 228 Phan Huy Minh Viet Nam

254 227 227 Đặng Nam Hải Viet Nam

254 227 227 Ming Yi Teo Singapore

254 227 227 Makoto Suekane Japan
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257 226 226 Shinichiro Inui Japan

257 226 226 Nguyễn Văn Đông Viet Nam

257 226 226 Phạm Ngọc Hùng Viet Nam

260 225 225 Trương Tiến Dũng Viet Nam

260 225 225 Jing Yan Chew Singapore

260 225 225 Huỳnh Dinh Viet Nam

263 224 224 Nguyễn Đạo Viet Nam

263 224 224 Yoshio Katayama Japan

265 223 223 Bùi Đức Long Viet Nam

265 223 223 Lê Trung Thành Viet Nam

265 223 223 Nguyễn Trọng Ân Viet Nam

268 222 222 Đặng Cường Viet Nam

268 222 222 Vũ Quang Hải Viet Nam

268 222 222 Nicolas Bottinelli France

271 221 221 Coen Boonstra Netherlands

271 221 221 Huỳnh Nguyễn Phước Sang Viet Nam

271 221 221 Pham Sang Viet Nam

274 220 220 Jens Henoch Germany

274 220 220 Bùi Thanh Sơn Viet Nam

276 219 219 Christoph Riedweg Switzerland

276 219 219 Thạch Văn Khoa Viet Nam

276 219 219 Lee Turner
United States of 

America

279 218 218 An Binh Viet Nam

279 218 218 Le Quang Huy Viet Nam

279 218 218 Zhou Han China

282 217 217 Luong Thanh Tu Viet Nam

282 217 217 Nguyễn Trần Thanh Lâm Viet Nam

282 217 217 Yi Chih Chen Taiwan
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285 216 216 Nguyễn Đức Anh Viet Nam

285 216 216 Theodore Kevin Marr
United States of 

America

285 216 216 Zhen Ming Liu China

288 215 215 Vũ Ngọc Hưng Viet Nam

288 215 215 Đinh Đạt Viet Nam

288 215 215 Wu Chou Tai Taiwan

291 214 214 Nguyễn Tuấn Viet Nam

291 214 214 Kar Shun Lam Hong Kong

291 214 214 Nguyen Thanh Viet Nam

294 213 213 Doan Huy Viet Nam

294 213 213 Nguyen Khanh Quynh Viet Nam

294 213 213 Phạm Vũ Toàn Viet Nam

297 212 212 Lý Văn Chiến Viet Nam

297 212 212 Laurence Smith United Kingdom

297 212 212 Hồ Sỹ Hoàng Viet Nam

300 211 211 Nguyễn Minh Hiền Viet Nam

300 211 211 Võ Vũ Viet Nam

300 211 211 Vũ Anh Dũng Viet Nam

303 210 210 Nguyễn Minh Tính Viet Nam

303 210 210 Tanayos Khrutrabiab Thailand

303 210 210 Nguyen Hoanh Tien Viet Nam

306 209 209 Đỗ Phúc Nguyễn Duy Viet Nam

306 209 209 Prince Nicholas United Kingdom

306 209 164 45 Trần Quang Du Viet Nam

309 208 208 Hoàng Sỹ Đại Viet Nam

309 208 208 Phạm Xuân Hùng Viet Nam

309 208 208 Nguyễn Mạnh Hùng Viet Nam

312 207 207 Phạm Kháng Viet Nam
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312 207 207 Nguyen Nhat Viet Nam

312 207 207 Shanmugaguru SankarapandianIndia

315 206 206 Nguyen Linh Viet Nam

315 206 206 Huỳnh Tuấn Viet Nam

317 205 205 Trần Đức Viet Nam

317 205 205 Lê Trung Tín Viet Nam

317 205 205 Võ Lâm Thông Viet Nam

320 204 204 Phạm Đặng Lam Sơn Viet Nam

320 204 204 Lê Việt Anh Viet Nam

320 204 204 Phan Tuấn Viet Nam

323 203 203 Socheat Chum Cambodia

323 203 203 Dương Minh Tùng Viet Nam

323 203 203 Nguyễn Công Thuỳ Viet Nam

323 203 47 156 Nguyen Thanh Cong Viet Nam

327 202 202 Nguyễn Khắc Chiến Viet Nam

327 202 202 Lê Quang Hòa Viet Nam

327 202 202 Đinh Sơn Trúc Viet Nam

330 201 201 Tuấn Đậu Anh Viet Nam

330 201 201 Nguyễn Thạc Thắng Viet Nam

332 200 200 Nguyễn Thanh Hải Viet Nam

332 200 200 Trương Anh Toản Viet Nam

332 200 200 Bùi Sơn Hải Viet Nam

335 199 199 Nguyễn Văn Duy Viet Nam

335 199 199 Nguyễn Hùng Việt Viet Nam

335 199 199 Nguyen Anh Viet Nam

338 198 198 Vũ Đình Thụy Viet Nam

338 198 198 Phạm Văn Hiến Viet Nam

338 198 198 Nguyễn Minh Hồng Viet Nam

341 197 197 Dương Tiến Nam Viet Nam
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341 197 197 Ngô Văn Tuấn Anh Viet Nam

341 197 197 Nguyễn Tự Minh Viet Nam

344 196 196 Nguyễn Bình Viet Nam

344 196 196 Pham Quang Vinh Viet Nam

344 196 196 Trịnh Vũ Hưng Viet Nam

347 195 195 Le Thong Viet Nam

347 195 195 Võ Hoàng Linh Viet Nam

347 195 195 Atom Kwang Ryel Jung South Korea

350 194 194 Nguyễn Văn Biên Viet Nam

350 194 194 Nirmalan Amirthanesan Australia

350 194 194 Trương Trung Trường Viet Nam

353 193 193 Cao Tú Nhân Viet Nam

354 192 192 Nguyễn Tú Viet Nam

354 192 192 Nguyen Tat Thang Viet Nam

354 192 192 Vũ Đình Tâm Viet Nam

357 191 191 Gregor Komplet Slovenia

357 191 191 Nguyen Binh Minh Viet Nam

357 191 157 34 Hup Chye Xavier Lim Singapore

360 190 190 Hung Hoang Thang Viet Nam

360 190 190 Nguyễn Thành Hưng Viet Nam

360 190 190 Stephen Higgins Australia

363 189 189 Phạm Xuân Hoà Viet Nam

363 189 189 Hua Yang China

365 188 188 Đoàn Đức Việt Viet Nam

365 188 188 Đoàn Hoài Viet Nam

365 188 188 Nguyễn Ngọc Tùng Viet Nam

368 187 187 Jeremy Lee United Kingdom

368 187 187 Tran Nguyen Nhat Quang Viet Nam

368 187 187 Thai Tuan Viet Nam
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371 186 186 Nguyễn Quang Vinh Viet Nam

371 186 186 Đỗ Cường Viet Nam

373 185 185 Bùi Kính Khôi Viet Nam

373 185 185 Lye Heng Tay Singapore

373 185 185 Đỗ Quang Ngọc Viet Nam

376 184 184 Nguyễn Như Trung Viet Nam

376 184 184 Nguyễn Phước Hoài Viet Nam

376 184 184 Lê Minh Trung Viet Nam

379 183 183 Nguyễn Minh Đức Viet Nam

379 183 183 Nguyễn Hữu Khiêm Viet Nam

379 183 183 Vũ Hải Viet Nam

382 182 182 Nguyễn Thành Đạt Viet Nam

382 182 182 Lê Lâm Viet Nam

382 182 182 Tạ Quang Quỳnh Viet Nam

385 181 181 Trần Quang Thái Viet Nam

385 181 181 Vũ Tiến Việt Dũng Viet Nam

387 180 180 Jaroen Aekviriyavanich Thailand

387 180 180 Danny Toh Singapore

389 179 179 Nguyễn Tiến Lịch Viet Nam

389 179 179 Ngô Lê Thái Sơn Viet Nam

389 179 179 Trần Xuân Hòa Viet Nam

392 178 178 Bui Anh Khoa Viet Nam

392 178 178 Bùi Thanh Tùng Viet Nam

392 178 178 Lương Văn Tần Viet Nam

395 177 177 Bùi Quang Toàn Viet Nam

395 177 177 Tran Khac Duc Viet Nam

395 177 177 Pham Tu Viet Nam

398 176 176 Nguyễn Tấn Đạt Viet Nam

398 176 176 Vo Quyet Viet Nam
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398 176 176 Võ Hùng Cường Viet Nam

401 175 175 Ngo Duc Anh Viet Nam

401 175 175 Nguyễn Tuấn Linh Viet Nam

403 174 174 Võ Nhật Lam Viet Nam

403 174 97 77 Lê Ngọc Anh Viet Nam

403 174 174 Lương Bá Linh Viet Nam

403 174 174 Nguyen Duc Minh Viet Nam

407 173 173 Lê Mạnh Hùng Viet Nam

407 173 173 Kim Voon Lee Singapore

407 173 173 Phan Tấn Trung Viet Nam

410 172 172 Nguyễn Văn Bảo Khang Viet Nam

411 171 171 Nguyễn Tùng Bách Viet Nam

411 171 171 Phùng Hải Nam Viet Nam

411 171 171 Phan Sỹ Tuấn Anh Viet Nam

414 170 170 Nguyễn Bá Công Viet Nam

414 170 170 Florian Doetzer Germany

414 170 170 Nguyễn Việt Anh Viet Nam

417 169 169 Dang Nhat Duy Viet Nam

417 169 169 Nguyễn Quốc Minh Viet Nam

417 169 169 Pham Tuat Viet Nam

420 168 168 Lê Thái Viet Nam

420 168 168 Tran Thanh Tuan Viet Nam

420 168 168 Lê Trần Đức Uy Viet Nam

423 167 167 Phạm Chí Nhân Viet Nam

423 167 167 Trần Quốc Dũng Viet Nam

423 167 167 Nguyễn Thiện Thông Viet Nam

426 166 166 Nguyễn Hoàng Dũ Viet Nam

426 166 166 Vũ Minh Đức Viet Nam

426 166 166 Bùi Tiến Dũng Viet Nam
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Thứ 

hạng
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429 165 165 Nguyễn Sinh Bình Viet Nam

429 165 165 Nguyen Ngo van Viet Nam

429 165 165 Eric Ting-Jin Lim Malaysia

432 164 164 Nguyễn Duy Viet Nam

433 163 163 Nguyễn Văn Bình Viet Nam

433 163 163 Lê Hồ Hải Viet Nam

433 163 163 Nguyễn Tấn Phẩm Viet Nam

436 162 162 Bạch Hữu Phúc Viet Nam

436 162 110 52 Vu Thanh Hung Viet Nam

436 162 162 Hồ Tuấn Vinh Viet Nam

439 161 161 Lâm Việt Dũng Viet Nam

439 161 161 Wong Hoo Fat Patrick Mui France

441 160 160 Phùng Hưng Viet Nam

441 160 160 Nguyễn Hiếu Viet Nam

443 159 159 Đỗ Hoàng Diệp Viet Nam

443 159 159 Nguyễn Hoài Nam Viet Nam

445 158 158 Nguyễn Đình Thanh Viet Nam

445 158 158 Nguyen Truong Ngan Viet Nam

447 157 157 Darren Wright
United States of 

America

447 157 157 Huỳnh Anh Hào Viet Nam

449 156 156 Chee Wah Wong Singapore

449 156 156 Suyi, Eddie Yang Singapore

451 155 155 Masato Ishii Japan

451 155 155 Đào Trung Kiên Viet Nam

451 155 155 Diego Espana Mexico

454 154 154 Yasuhide Goda Japan

454 154 154 Bùi Sơn Hải Viet Nam

454 154 154 Xà Quế Nguyên Viet Nam
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457 153 153 Kiều Văn Dũng Viet Nam

457 153 153 Triệu Dũng Viet Nam

457 153 153 Le van Phong Vu Viet Nam

460 152 152 Phan Trần Quốc Quân Viet Nam

460 152 152 Kok Leong Lim Singapore

460 152 152 Chuan Eng Khor Malaysia

463 151 151 Đỗ Tuấn Anh Viet Nam

463 151 151 Marcus Wong Singapore

463 151 151 Voon How Lee Malaysia

466 150 150 Nguyễn Mạnh Hùng Viet Nam

466 150 150 Phan Hung Viet Nam

466 150 150 Vo Thanh Duy Viet Nam

469 149 149 Lê Việt Hòa Viet Nam

469 149 149 Ngô Tiến Chiều Viet Nam

471 148 148 Nguyen Phuong An Viet Nam

471 148 148 Cai Nhật Minh Viet Nam

473 147 147 Nguyễn Văn Hiệp Viet Nam

473 147 147 Maximilian Yan Yi Tan Singapore

473 147 147 Cao Thanh Tùng Viet Nam

476 146 146 Le Long Canh Hoang Viet Nam

476 146 146 Phạm Minh Viet Nam

476 146 146 Trần Trọng Tính Viet Nam

479 145 145 Pham Tri Viet Nam

479 145 145 Woi Keong Yap Malaysia

481 144 144 Nguyễn Duy Hưng Viet Nam

481 144 144 Phạm Anh Tuấn Viet Nam

483 143 143 Hoàng Quang Quân Viet Nam

483 143 143 Trương Quốc Anh Viet Nam

485 142 99 43 Võ Trí Dũng Viet Nam
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485 142 142 Vũ Văn Trường Viet Nam

487 141 141 Le Duc Nhan Viet Nam

487 141 141 Ngô Xuân Quảng Viet Nam

489 140 140 Tavanh Phimbounleuy Laos

489 140 140 Trịnh Thọ Viet Nam

491 139 139 Nicolae Stropsa Moldova

491 139 139 Nguyễn Phát Viet Nam

493 138 138 Lê Văn Nguyên Viet Nam

493 138 138 Nguyễn Văn Minh Viet Nam

495 137 137 Đinh Bảo Ngọc Viet Nam

496 136 136 Ngô Đức Hùng Viet Nam

497 135 135 Hồ Thanh Nghĩa Viet Nam

497 135 135 Dương Minh Tiến Viet Nam

499 134 134 Phạm Đăng Lộc Viet Nam

499 134 134 Nguyễn Trường Hiệp Viet Nam

501 133 133 Kiểm Vũ Viet Nam

501 133 133 Lê Đình Tâm Viet Nam

503 132 132 Baskar Mundan India

503 132 132 Trần Trọng Hùng Viet Nam

505 131 131 Lê Xuân Chung Viet Nam

505 131 131 Phượt Tã Giấy Ngọc Viet Nam

507 130 130 Nguyễn Trung Viet Nam

507 130 130 Đinh Xuân Tú Viet Nam

509 129 129 Đào Nguyên Bảo Khánh Viet Nam

509 129 129 Nguyễn Thành Thái Viet Nam

511 128 128 Trần Hoài Nam Viet Nam

511 128 128 Nguyễn Trường Long Viet Nam

513 127 127 Denis Shegai Russian Federation

513 127 127 Nguyễn Phú Thịnh Viet Nam
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515 126 126 Đỗ Đình Quy Nhơn Viet Nam

515 126 126 Vũ Hoài Nam Viet Nam

517 125 125 Tiong Ley Chan Singapore

517 125 125 Nguyễn Ngọc Tiến Viet Nam

519 124 124 Lý Hiền Viet Nam

519 124 124 Phongsavanh Keolakhone Laos

521 123 123 Ram Shahar Israel

522 122 122 Franz Baumann Germany

523 120 120 Đỗ Mạnh Cường Viet Nam

524 119 119 Nguyễn Thanh Dương Viet Nam

525 118 118 Phùng Tuấn Dũng Viet Nam

526 117 117 Pham van Thinh Viet Nam

526 117 117 Nguyễn Mạnh Hùng Viet Nam

528 116 116 Nguyễn Bá Dân Viet Nam

528 116 116 Lê Huy Hoàng Viet Nam

530 115 115 Đào Vinh Quang Viet Nam

530 115 115 Vũ Hoàng Quyến Viet Nam

532 114 114 Hồ Đình Long Viet Nam

532 114 114 Nguyễn Mạnh Thi Viet Nam

534 113 113 Bạch Thanh Hán Viet Nam

534 113 113 Nghiêm Văn Hùng Viet Nam

536 112 112 Vũ Văn Bắc Viet Nam

536 112 112 Shihmin Chuang Taiwan

538 111 111 Nghiêm Đình Giang Viet Nam

539 110 110 Thai Uy Taing Cambodia

540 109 109 Trần Thanh Hải Viet Nam

540 109 109 Đỗ Vinh Viet Nam

542 108 108 Nguyễn Thành Trung Viet Nam

542 108 108 Ee Weng Kok Malaysia
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544 107 107 Nguyễn Xuân Hưng Viet Nam

544 107 107 Lê Văn Nghĩa Viet Nam

546 106 106 Nguyễn Thanh Hải Viet Nam

546 106 106 Phạm Văn Tuân Viet Nam

548 105 105 Huỳnh Hồng Quốc Anh Viet Nam

548 105 105 Nguyễn Đức Toàn Viet Nam

550 104 104 Trần Viết Khánh Viet Nam

550 104 104 Ngô Thái Sơn Viet Nam

552 103 103 Nguyễn Văn Hải Viet Nam

552 103 103 Tran Ngoc Duy An Viet Nam

554 102 102 Phùng Văn Dương Viet Nam

554 102 102 Đàm Quang Khang Viet Nam

556 101 101 Đặng Thanh Bình Viet Nam

556 101 101 Trịnh Thái Thống Viet Nam

558 100 100 Đàm Quang Tiến Viet Nam

558 100 100 Nguyễn Tấn Phát Viet Nam

560 99 99 Hoàng Lê Minh Tuấn Viet Nam

561 98 98 Tae Hoon Kim South Korea

561 98 98 Phạm Hoàng Hưng Viet Nam

563 97 97 Porkheang Chhay Cambodia

564 96 96 Nguyễn Chu Hoàng Viet Nam

564 96 96 Nguyễn Kim Cường Viet Nam

566 95 95 Đồng Linh Phương Viet Nam

566 95 95 Nguyen Vietson Viet Nam

568 94 94 Trần Quốc Hưng Viet Nam

568 94 94 Phạm Trung Dũng Viet Nam

570 93 93 Đỗ Minh Tâm Viet Nam

570 93 93 Ngô Tuấn Anh Viet Nam

572 92 92 Lân Lê Quang Viet Nam
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572 92 92 Đỗ Trung Mười Viet Nam

574 91 91 Đỗ Nguyên Mạnh Viet Nam

574 91 91 Sanorhizam Bin Sadili Malaysia

576 90 90 Nguyễn Hoàng Anh Viet Nam

576 90 90 Trần Văn Hoàn Viet Nam

578 89 89 Dang Nhu Linh Viet Nam

578 89 89 Ngô Sách Minh Thắng Viet Nam

580 88 88 Nguyen Duy Khanh Viet Nam

581 87 87 Chu Kiên Cường Viet Nam

581 87 87 Nguyen Minh Hoang Viet Nam

583 86 86 Nguyễn Trọng Quý Viet Nam

583 86 86 Timothy Edwards
United States of 

America

585 85 85 Jeremy Thiessen Canada

585 85 85 Le Huynh Nguyen Khang Viet Nam

587 84 84 Mạch Quang Thành Viet Nam

587 84 84 Nguyễn Tuấn Viet Nam

589 83 83 Ekapon Srisittichaikul Thailand

589 83 83 Trần Trung Viet Nam

591 82 82 Nguyễn Trọng Nghĩa Viet Nam

591 82 82 Sutthinun Pholsinth Thailand

593 81 81 Lê Quân Viet Nam

593 81 81 Đinh Ngọc Thuần Viet Nam

595 80 80 Lê Hoàng Viet Nam

595 80 80 Khánh Nghĩa Doãn Canada

597 79 79 Nguyen Duc Hau Viet Nam

597 79 79 Hoàng Lê Vũ Viet Nam

599 78 78 Nguyễn Minh Tú Viet Nam

599 78 78 Trần Văn Năng Viet Nam
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601 77 77 Nguyễn Tiến Linh Viet Nam

602 76 76 Yap Leng Hua Singapore

602 76 76 Miao Sheng Lam Singapore

604 75 75 Albert Chia Singapore

604 75 75 Sakthivel Periasamy Singapore

606 74 74 Nguyễn Anh Tùng Viet Nam

606 74 74 Do Khanh Han Viet Nam

608 73 73 Phạm Văn Tiến Viet Nam

608 73 73 Vũ Mạnh Hùng Viet Nam

610 72 72 Nguyễn Đạt Quảng Viet Nam

610 72 72 Trần Thanh Giang Viet Nam

612 71 71 Takeshi Iwasaki Japan

612 71 71 Hoàng Văn Thanh Viet Nam

614 70 70 Lại Hoàng Giang Viet Nam

614 70 70 Nguyễn Quốc Sang Viet Nam

616 69 69 Vũ Đức Viet Nam

616 69 69 Trung Nguyễn Nhật Viet Nam

618 68 68 Bui The Hoa Viet Nam

618 68 68 Carl Bjarkam Denmark

620 67 67 Nguyễn Quốc Thắng Viet Nam

620 67 67 Nguyễn Đức Vinh Viet Nam

622 66 66 Nguyễn Hải Kỳ Viet Nam

622 66 66 Nguyễn Duy Linh Viet Nam

624 65 65 Hoàng Hiệp Viet Nam

624 65 65 Trương Lê Hoàng Viet Nam

626 64 64 Dinh Cao Tung Viet Nam

626 64 64 Trần Đình Thủy Viet Nam

628 63 63 Phạm Thảo Viet Nam

628 63 63 Trương Quang Hoài Nam Viet Nam
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630 62 62 Le Nguyen Nhat Trung Viet Nam

630 62 62 Nguyễn Phạm Bảo Trung Viet Nam

632 61 61 Đỗ Mạnh Cường Viet Nam

632 61 61 Phan Hồng An Viet Nam

634 60 60 Nguyễn Quang Dũng Viet Nam

634 60 60 Phạm Đình Nhật Huy Viet Nam

636 59 59 Trần Hoàng Minh Viet Nam

636 59 59 Đỗ Trường Viet Nam

638 58 58 Đỗ Hữu Đoán Viet Nam

638 58 58 Phan Minh Cường Viet Nam

640 57 57 Hoàng Chung Viet Nam

640 57 57 Trần Việt Sơn Viet Nam

642 56 56 Nguyễn Thành Luân Viet Nam

642 56 56 Vũ Huy Viet Nam

644 55 55 Lê Toản Viet Nam

644 55 55 Nguyễn Thế Hùng Viet Nam

646 54 54 Nguyen Manh Hung Viet Nam

646 54 54 Phạm Tuấn Anh Viet Nam

648 53 53 Boon Pieng Tan Singapore

648 53 53 Lê Thiều Viet Nam

650 52 52 Mai Xuân Quang Viet Nam

651 51 51 Phạm Nguyễn Minh Nam Viet Nam

652 50 50 Đoàn Trọng Tú Viet Nam

653 49 49 Trương Hồng Sến Viet Nam

654 48 48 Đinh Thanh Bình Viet Nam

654 48 48 Nguyễn Văn Huy Viet Nam

656 47 47 Đinh Quang Viet Nam

657 46 46 Tô Quốc Tài Viet Nam

657 46 46 Thái Anh Tuấn Viet Nam
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659 45 45 Đỗ Chung Viet Nam

660 44 44 Kevin Lee Malaysia

661 43 43 Võ Trung Tín Viet Nam

662 42 42 Huan Yow Chan Malaysia

662 42 42 Nguyễn Xuân Nhật Viet Nam

664 41 41 Nguyễn Huỳnh Giao Viet Nam

664 41 41 Le Thuong Viet Nam

666 40 40 Đặng Việt Trung Viet Nam

666 40 40 Lê Đình Long Viet Nam

668 39 39 Nguyễn Tuấn Đạt Viet Nam

668 39 39 Nguyễn Đức Rin Viet Nam

670 38 38 Lê Việt Cường Viet Nam

670 38 38 Nguyễn Minh Thọ Viet Nam

672 37 37 Lê Đức Hưởng Viet Nam

672 37 37 Trịnh Hiển Viet Nam

674 36 36 Andy Jonckheere Belgium

674 36 36 Vivek Satpathy India

676 35 35 Edwin Chan Singapore

676 35 35 Ha Chien Thang Viet Nam

678 34 34 Nguyễn Trọng Nghĩa Viet Nam

679 33 33 Lê Hồng Nhựt Viet Nam

679 33 33 Nguyễn Trung Thành Viet Nam

681 32 32 Dương Văn Ngân Viet Nam

681 32 32 Nguyễn Tuấn Anh Viet Nam

683 31 31 Nguyễn Xuân Thịnh Viet Nam

683 31 31 Nguyễn Trung Nhật Viet Nam

685 30 30 Lê Hoàng Hải Viet Nam

685 30 30 Hoàng Hữu Cảnh Viet Nam

687 29 29 Tô Việt Dũng Viet Nam
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687 29 29 Son Le Viet Nam

689 28 28 Yee Kai Lee Singapore

689 28 28 Nguyễn Ngọc Đạt Viet Nam

691 27 27 Phạm Quân Viet Nam

691 27 27 Nguyễn Phú Viet Nam

693 26 26 Kim An Lim Malaysia

693 26 26 Lê Văn Thiện Viet Nam

695 25 25 Nguyễn Huy Hoàng Viet Nam

696 24 24 Nguyen Viet Cuong Viet Nam

696 24 24 Tạ Đình Phương Viet Nam

698 23 23 Nguyễn Việt Hoàng Viet Nam

698 23 23 Nguyễn Kiên Viet Nam

700 22 22 Lê Hân Viet Nam

701 21 21 Lê Hải Lưu Viet Nam

701 21 21 Lê Tiến Cường Viet Nam

703 20 20 Nguyễn Trọng Tín Viet Nam

703 20 20 Tran Vinh Du Viet Nam

705 19 19 Hoàng Đức Tại Viet Nam

705 19 19 Đoàn Hiếu Tâm Viet Nam

707 18 18 Nguyễn Chí Đức Viet Nam

708 17 17 Báo Xuân Thuy Viet Nam

708 17 17 Nguyễn Đình Lộc Viet Nam

710 16 16 Đỗ Văn Khuê Viet Nam

710 16 16 Lý Ngọc Phước Duẫn Viet Nam

712 15 15 Đỗ Anh Tuấn Viet Nam

712 15 15 Nguyễn Nghĩa Tuấn Viet Nam

714 14 14 Meng Eang Chea Cambodia

714 14 14 Vương Bảo Long Viet Nam

716 13 13 Đỗ Quốc Khánh Viet Nam
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716 13 13 Vũ Minh Vương Viet Nam

718 12 12 Lương Đình Đinh Viet Nam

718 12 12 Nguyễn Hoàng Sơn Viet Nam

720 11 11 Trần Toàn Viet Nam

720 11 11 Lương Minh Tuấn Viet Nam

722 10 10 Tăng Anh Tuấn Viet Nam

722 10 10 Tran Son Viet Nam

724 9 9 Nguyễn Lâm Viet Nam

724 9 9 Phạm Đình Thể Viet Nam

726 8 8 Nguyen Thang Viet Nam

726 8 8 Nguyễn Tấn Lý Viet Nam

728 7 7 Đỗ Quang Tiến Viet Nam

728 7 7 Nguyễn Tấn Trung Viet Nam

730 6 6 Hồ Trường Giang Viet Nam

730 6 6 Trần Quốc Hưng Viet Nam

732 5 5 Nguyễn Quang Huy Viet Nam

732 5 5 Tran Viet Hung Viet Nam

734 4 4 Lê Kim Thi Viet Nam

734 4 4 Nguyễn Hoàng Phúc Viet Nam

736 3 3 Nguyễn Nhật Thành Viet Nam

736 3 3 Mohamad Sufian Bin Khalid Malaysia

738 2 2 Đào Văn Nghĩa Viet Nam

738 2 2 Nguyen Truong Giang Viet Nam

740 1 1 Tran Anh Duy Viet Nam

740 1 1 Trịnh Hùng Biên Viet Nam
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